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 Quy phạm pháp luật hiện hành Dự thảo Văn bản sửa đổi bổ sung thay thế Thuyết minh 

1.  Quyết định 04/2017/QĐ-TTg 

ngày 09 tháng 3 năm 2017 quy định danh mục 

phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, 

áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và 

lộ trình thực hiện. 

 

Dự thảo Thông tư quy định danh mục 

Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng 

và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Công Thương. 

 

2.   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   

1. Thông tư này quy định Danh mục 

Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

2. Thông tư này không áp dụng đối với: 

a) Phương tiện, thiết bị sản xuất, lắp ráp, 

nhập khẩu sử dụng trực tiếp vào mục đích quốc 

phòng, an ninh của Bộ Quốc phòng, Bộ Công 

an, nhập khẩu theo quy định riêng của Thủ 

tướng Chính phủ; 

b) Phương tiện, thiết bị tạm nhập tái xuất; 

quá cảnh, chuyển khẩu; hàng ngoại giao, lãnh 

sự; 

c) Phương tiện, thiết bị phục vụ sửa chữa 

thay thế, kiểm tra mức hiệu suất năng lượng; 

d) Phương tiện, thiết bị có kết cấu, công 

nghệ mà hiện tại việc thử nghiệm trong nước 

chưa thực hiện được. 

Điều chỉnh theo mẫu của Thông 

tư, bổ sung phạm vi điều chỉnh áp 

dụng và không áp dụng 

3.  Điều 1 

Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán 

nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng 

lượng tối thiểu 

 

Điều 2 

Thông tư này áp dụng đối với các nhóm 

thiết bị bao gồm: 

1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh 

quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, 

 

3 nhóm thiết bị thuộc phạm vi quản 

lý của Bộ Công Thương bao gồm 

thiết bị gia dụng, thiết bị văn phòng 

thương mại, thiết bị công nghiệp,  

BỘ CÔNG THƯƠNG 

CỤC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI 

XANH VÀ KHUYẾN CÔNG 
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Hà Nội, ngày  08   tháng 9 năm  2025 
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1. Nhóm thiết bị gia dụng gồm: Đèn huỳnh 

quang ống thẳng, đèn huỳnh quang compact, 

chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh 

quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt 

sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt 

điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước 

nóng có dự trữ. 

 

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại 

gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy 

in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay. 

 

3. Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy 

biến áp phân phối, động cơ điện. 

 

4. Nhóm phương tiện giao thông vận tải 

gồm: Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống, xe mô 

tô, xe gắn máy.Điều 2 

 

chấn lưu điện từ và điện tử cho đèn huỳnh 

quang, máy điều hòa nhiệt độ, tủ lạnh, máy giặt 

sử dụng trong gia đình, nồi cơm điện, quạt 

điện, máy thu hình, đèn LED, bình đun nước 

nóng có dự trữ, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi 

sóng; 

2. Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại 

gồm: Máy phôtô copy, màn hình máy tính, máy 

in, tủ giữ lạnh thương mại, máy tính xách tay, 

máy tính để bàn, điều hòa không khí thương 

mại; 

3. Nhóm thiết bị công nghiệp gồm: Máy 

biến áp phân phối, động cơ điện, đèn LED 

chiếu sáng đường và phố. 

 

Bổ sung các sản phẩm mới 

là bình đun nước nóng có dự trữ, 

bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi 

sóng;điều hòa không khí thương 

mại; đèn LED chiếu sáng đường và 

phố. 

Bỏ nhóm phương tiện Giao thông 

vận tải. 

 

4.  Điều 2. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng 

lượng 

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm 

thiết bị công nghiệp 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị 

công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, 

đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và 

điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa 

nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy 

giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu 

hình, máy biến áp phân phối ba pha, động 

cơ điện; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019 đối 

với: Sản phẩm đèn LED, bình đun nước nóng 

có dự trữ; 

Điều 3. Lộ trình thực hiện dán nhãn 

năng lượng 

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm 

thiết bị công nghiệp 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với các thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị 

công nghiệp sau: Đèn huỳnh quang ống thẳng, 

đèn huỳnh quang compact, chấn lưu điện từ và 

điện tử cho đèn huỳnh quang, máy điều hòa 

nhiệt độ, nồi cơm điện, quạt điện, tủ lạnh, máy 

giặt lồng ngang, máy giặt lồng đứng, máy thu 

hình, máy biến áp phân phối ba pha, động 

cơ điện, đèn LED, bình đun nước nóng có dự 

trữ; 

 

Tiếp tục lộ trình thực hiện đối với 

nhóm thiết bị Đối với nhóm thiết 

bị gia dụng và nhóm thiết bị công 

nghiệp 

 

Bổ sung thêm lộ trình đối với 2026 

đối với: bếp từ, bếp hồng ngoại, lò 

vi sóng, đèn LED chiếu sáng 

đường và phố;  
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c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đối với: Sản 

phẩm đèn LED, bình đun nước nóng có dự trữ. 

 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 đối 

với: bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn 

LED chiếu sáng đường và phố;  

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2027 đối với: bếp từ, 

bếp hồng ngoại, lò vi sóng, đèn LED chiếu 

sáng đường và phố; 

 

5.  2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và 

thương mại 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với tủ giữ lạnh thương mại; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đối với: Máy phôtô copy, màn hình 

máy tính, máy in; 

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đối với máy tính xách tay đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2019; 

d) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với máy tính xách tay từ ngày 01 tháng 01 

năm 2020. 

 

 

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và 

thương mại 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với tủ giữ lạnh thương mại; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đối với: Máy phôtô copy, màn hình 

máy tính, máy in, điều hòa không khí thương 

mại; 

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đối với máy tính để bàn đến hết ngày 

31 tháng 12 năm 2026; 

d) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với máy tính để bàn từ ngày 01 tháng 01 

năm 2027. 

 

 

Tiếp tục lộ trình thực hiện 

đối với nhóm thiết bị tủ giữ lạnh 

thương mại; Máy phôtô copy, màn 

hình máy tính, máy in, điều hòa 

không khí thương mại; 

Bổ sung lộ trình đối với 

máy tính đề bản  

 

6.  3. Đối với nhóm phương tiện giao thông 

vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): 

a) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống; 

b) Thực hiện dán nhãn năng lượng tự 

nguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 

9 chỗ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2017; xe 

 Bộ Xây dựng sẽ ban hành thông tư hướng 

dẫn lộ trình này 
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mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31 tháng 12 

năm 2019; 

c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc 

đối với: Xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; xe mô tô, xe 

gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

 

7.  4. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn 

năng lượng tự nguyện đối với phương tiện, 

thiết bị không thuộc danh mục quy định tại 

Điều 1 Quyết định này. 

 

3. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn 

năng lượng tự nguyện đối với Phương tiện, 

thiết bị không thuộc danh mục quy định tại 

Điều 1 Thông tư này đã có tiêu chuẩn quốc gia 

quy định mức hiệu suất năng lượng đồng thời 

có khả năng thử nghiệm trong nước. 

 

Quy định bổ sung đối với Phương 

tiện, thiết bị không thuộc danh mục 

quy định tại Điều 1 Thông tư này 

đã có tiêu chuẩn quốc gia quy định 

mức hiệu suất năng lượng đồng 

thời có khả năng thử nghiệm trong 

nước. 

 

8.  Điều 3. Lộ trình thực hiện áp dụng mức 

hiệu suất năng lượng tối thiểu 

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng 

Không được phép nhập khẩu và sản xuất 

các phương tiện, thiết bị có hiệu suất năng 

lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định 

tại khoản 4 Điều này). 

2. Đối với các nhóm thiết bị công nghiệp, 

thiết bị văn phòng và thương mại 

Không được phép nhập khẩu và sản xuất 

các phương tiện, thiết bị có mức hiệu suất năng 

lượng thấp hơn mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu (trừ những phương tiện, thiết bị quy định 

tại khoản 4 Điều này). 

3. Đối với các sản phẩm đèn tròn (đèn 

sợi đốt) 

Không được nhập khẩu, sản xuất và lưu 

thông loại đèn có công suất lớn hơn 60 W. 

Đã được quy định tại Quyết định  

14/2023/QĐ-TTg Quyết định Danh mục và lộ 

trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng 

phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất 

thấp không được xây dựng mới. 

  

 

Không quy định tại Thông tư này 
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4. Đối với các sản phẩm đèn LED, bình đun 

nước nóng có dự trữ, máy tính xách tay: Lộ 

trình thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng 

lượng tối thiểu sẽ được quy định tại quyết định 

của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 

Danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử 

dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy 

phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng 

mới. 

 

9.  Điều 4. Giải pháp hỗ trợ thực hiện dán 

nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất 

năng lượng tối thiểu 

1. Đầu tư xây dựng các cơ sở thử nghiệm 

chuyên ngành và trang thiết bị để thực hiện 

kiểm tra, thử nghiệm, chứng nhận hiệu suất 

năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị 

phải dán nhãn năng lượng theo lộ trình. 

2. Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn 

của đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật và công 

nhân lành nghề thực hiện kiểm tra, thử nghiệm 

hiệu suất năng lượng đối với các phương tiện, 

thiết bị phải dán nhãn năng lượng. 

3. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến thông tin rộng rãi về phương tiện, thiết bị 

phải dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu 

suất năng lượng tối thiểu. 

4. Xây dựng các dự án thúc đẩy hoạt động 

dán nhãn năng lượng cho các đối tượng theo lộ 

trình quy định tại Quyết định này. 

 

 
Không quy định tại Thông tư này 

10.  Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Bộ Công Thương có trách nhiệm: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán 

nhãn năng lượng cho các nhóm phương tiện, 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Cục Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh 

và Khuyến công, Bộ Công Thương có trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán 

Trách nhiệm thuộc Cục Đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi xanh và 

Khuyến công và Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh  
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thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại các khoản 

1, 2 Điều 2 Quyết định này; 

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan trình Thủ tướng Chính phủ bổ sung danh 

mục các phương tiện, thiết bị sử dụng năng 

lượng phải dán nhãn năng lượng; 

c) Xây dựng và triển khai các giải pháp hỗ 

trợ thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng quy 

định tại Điều 4 Quyết định này. 

2. Bộ Giao thông vận tải có trách nhiệm, 

hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dán nhãn 

năng lượng cho các phương tiện, thiết bị quy 

định tại khoản 3 Điều 2 Quyết định này. 

3. Bộ Khoa học và Công nghệ có trách 

nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên 

quan xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn 

quốc gia về hiệu suất năng lượng và mức hiệu 

suất năng lượng tối thiểu của các phương tiện, 

thiết bị phù hợp với lộ trình dán nhãn năng 

lượng; 

b) Ban hành tiêu chuẩn hiệu suất năng 

lượng cho các phương tiện, thiết bị thuộc danh 

mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 

lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu phù hợp với lộ trình thực hiện quy định 

tại Điều 2 và Điều 3 Quyết định này; 

c) Soát xét và công bố 05 năm một lần tiêu 

chuẩn hiệu suất năng lượng, mức hiệu suất 

năng lượng tối thiểu. 

4. Bộ Tài chính có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch 

và Đầu tư, Công Thương quy định cơ chế hỗ 

trợ từ ngân sách để thực hiện lộ trình dán nhãn 

năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng 

lượng tối thiểu; 

nhãn năng lượng cho các nhóm Phương tiện, 

thiết bị phải dán nhãn năng lượng tại các khoản 

1, 2 Điều 3 Thông tư này; 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phối hợp với 

Bộ Công Thương, các cơ quan liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn năng 

lượng Phương tiện, thiết bị trên địa bàn thuộc 

danh mục theo lộ trình quy định tại Thông tư 

này. 
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b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên 

quan hướng dẫn thủ tục nhập khẩu phương 

tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp 

dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu. 

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên 

môn, cơ quan tiết kiệm năng lượng tại địa 

phương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện dán nhãn năng 

lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu của các phương tiện, thiết bị trên địa bàn 

thuộc danh mục theo lộ trình quy định tại 

Quyết định này. 

 

11.  Điều 6. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 25 tháng 4 năm 2017 và thay thế Quyết 

định số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh 

mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 

lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu và lộ trình thực hiện, Quyết định 

số 03/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 

2013 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Quyết định 

số 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 9 năm 

2011 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 

ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 

phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân liên quan có 

trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

 

Điều 5. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày  

01 tháng 01 năm 2026.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề 

vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp 

thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên 

cứu, sửa đổi, bổ sung Thông tư./. 

 

Hiệu lực đồng bộ với  

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-51-2011-qd-ttg-danh-muc-phuong-tien-thiet-bi-phai-dan-nhan-nang-129033.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-03-2013-qd-ttg-sua-doi-danh-muc-phuong-tien-thiet-bi-phai-dan-nhan-164733.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/quyet-dinh-51-2011-qd-ttg-danh-muc-phuong-tien-thiet-bi-phai-dan-nhan-nang-129033.aspx

